
Báo giá in Catalog và Profile 

Báo giá in số lượng ít 

Trang In 10 cuốn In 20 cuốn In 30 cuốn In 50 cuốn In 70 cuốn In 100 cuốn 

8 51.000 đ/1c 47.000 đ/1c 43.000 đ/ 1c 37.000 đ/1c 33.000 đ/1c 30.000 đ/1c 

12 60.000 đ/1c 58.000 đ/1c 56.000 đ/1c 46.000 đ/1c 43.000 đ/1c 39.000 đ/1c 

16 69.000 đ/1c 65.000 đ/1c 63.000 đ/1c 52.000 đ/1c 50.000 đ/1c 46.000 đ/1c 

20 79.000 đ/1c 76.000 đ/1c 69.000 đ/1c 61.000 đ/1c 57.000 đ/1c 54.000 đ/1c 

24 89.000 đ/1c 85.000 đ/1c 82.000 đ/1c 67.000 đ/1c 63.000 đ/1c 61.000 đ/1c 

28 114.000 đ/1c 96.000 đ/1c 91.000 đ/1c 77.000 đ/1c 73.000 đ/1c 70.000 đ/1c 

32 117.000 đ/1c 105.000 đ/1c 100.000 đ/1c 85.000đ /1c 81.000 đ/1c 79.000 đ/1c 

36 125.000 đ/1c 113.000 đ/1c 107.000 đ/1c 95.000 đ/1c 89.000 đ/1c 87.000 đ/1c 

40 133.000 đ/1c 125.000 đ/1c 121.000 đ/1c 105.000 đ/1c 98.000 đ/1c 93.000 đ/1c 

44 137.000 đ/1c 133.000 đ/1c 122.000 đ/1c 115.000 đ/1c 108.000 đ/1c 101.000 đ/1c 

48 143.000 đ/1c 137.000 đ/1c 133.000 đ/1c 122.000 đ/1c 113.000 đ/1c 106.000 đ/1c 

 

Lưu ý: 

• Catalog dùng giấy bìa C200, lõi C150, cán mờ trang bìa, in 4 màu, 2 mặt. 
• Thời gian giao hàng từ 1-3 ngày. Giá chưa gồm VAT 10%. 



Báo giá in số lượng nhiều 

Trang In 200 cuốn In 300 cuốn In 500 cuốn In 1000 cuốn In 2000 cuốn In 3000 cuốn 

8 17.000 đ/1c 14.000 đ/1c 10.800 đ / 1c 8.000 đ/1c 6.500 đ/ 1c 5.800 đ/1c 

12 23.500 đ/1c 18.800 đ/1c 12.800 đ/1c 9.500 đ /1c 7.500 đ/1c 6.900 đ/1c 

16 30.000đ/1c 23.000 đ/1c 16.000 đ/1c 11.000đ /1c 8.900 đ/1c 8.200 đ/1c 

20 38.000 đ/1c 27.000 đ/1c 19.200 đ/1c 13.200 đ/1c 10.400đ /1c 9.300 đ1c 

24 45.000 đ/1c 32.500 đ/1c 22.500 đ/1c 15.200 đ/1c 11.500đ /1c 10.500 đ/1c 

28 52.000 đ/1c 38.000 đ/1c 26.000 đ/1c 17.300 đ/1c 13.000 đ/1c 11.700đ /1c 

32 59.400 đ/1c 42.800 đ/1c 29.500 đ/1c 19.500 đ/1c 14.400 đ/1c 13.000 đ/1c 

8 17.000 đ/1c 14.000 đ/1c 10.800 đ / 1c 8.000 đ/1c 6.500 đ/ 1c 5.800 đ/1c 

… …      

 

Lưu ý: 

• Catalog dùng giấy bìa C200, lõi C150, cán mờ trang bìa, in 4 màu, 2 mặt. 
• Thời gian giao hàng từ 4-5 ngày. Giá chưa gồm VAT 10%. 

 

 

 

 


